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      ISO 9001:2015 

       CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ - VÀNG 

  Gem – Gold Identification Report 

   Số chứng thư (Report No.):  2206762 

  Ngày (Date):  26/05/2022 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Nhẫn gắn đá 

Tổng trọng lượng (Weight):  15 g (mặt chủ 6.52 ct) 

Số lượng (Quantity):  01 mẫu 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Oval, facet 

Kích thước (Measurements): 11.2 x 8.9 mm 

Màu sắc (Color): 

* Tăng cường 
Xanh  

Độ tinh khiết (Transparency):  Thấu quang 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

Kết luận (Conclusion): Zircon tự nhiên (Natural Zircon) 

Nhận xét (Comments): Gắn trên nhẫn vàng 10K 
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       CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ - VÀNG 

  Gem – Gold Identification Report 

   Số chứng thư (Report No.):  2206773 

  Ngày (Date):  26/05/2022 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Mặt dây 

Tổng trọng lượng (Weight):  19 g (mặt chủ 61.35 ct) 

Số lượng (Quantity):  01 mẫu 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Tròn, chạm khắc 

Kích thước (Measurements): 16 x 16.6 mm 

Màu sắc (Color): Đỏ 

Độ tinh khiết (Transparency):  Bán thấu quang 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

Kết luận (Conclusion): Ruby tự nhiên (Natural Ruby) 

Nhận xét (Comments): Gắn trên vàng 10K 
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      ISO 9001:2015 

       CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ - VÀNG 

  Gem – Gold Identification Report 

   Số chứng thư (Report No.):  2206774 

  Ngày (Date):  26/05/2022 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Lắc tay 

Tổng trọng lượng (Weight):  8.2 g  

Số lượng (Quantity):  01 mẫu (8 mặt đá) 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Oval, facet 

Kích thước (Measurements): 5 x 3.1 mm 

Màu sắc (Color): Xanh 

Độ tinh khiết (Transparency):  Thấu quang – Bán thấu quang 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

Kết luận (Conclusion): Emerald tự nhiên (Natural Emerald) 

Nhận xét (Comments): Tên thường gọi: Ngọc Lục Bảo 

Gắn trên bạc 925 
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       CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ - VÀNG 

  Gem – Gold Identification Report 

   Số chứng thư (Report No.):  2206778 

  Ngày (Date):  26/05/2022 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Chuỗi hạt 

Tổng trọng lượng (Weight):  15.19 g  

Số lượng (Quantity):  01 chuỗi 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Tròn, cabochon 

Kích thước (Measurements): Ø = 6.15 mm 

Màu sắc (Color): Vàng nâu 

Độ tinh khiết (Transparency):  Bán thấu quang 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

Kết luận (Conclusion): Hổ phách tự nhiên (Natural Amber) 

Nhận xét (Comments): 
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       CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ - VÀNG 

  Gem – Gold Identification Report 

   Số chứng thư (Report No.):  2206779 

  Ngày (Date):  26/05/2022 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Nhẫn 

Tổng trọng lượng (Weight):  18.46 g  

Số lượng (Quantity):  01 mẫu 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Tròn, mài bóng 

Kích thước (Measurements): 36.9 x 21.7 x 15.18 mm 

Màu sắc (Color): Trắng ngà 

Độ tinh khiết (Transparency):  Không thấu quang 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

Vân 

Kết luận (Conclusion): Ngà tự nhiên (Natural Ivory) 

Nhận xét (Comments): 
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       CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ - VÀNG 

  Gem – Gold Identification Report 

   Số chứng thư (Report No.):  2206784 

  Ngày (Date):  26/05/2022 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Chuỗi hạt 

Tổng trọng lượng (Weight):  25.3 g 

Số lượng (Quantity):  01 chuỗi 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Tròn, facet 

Kích thước (Measurements): Ø = 8 mm 

Màu sắc (Color): Đỏ 

Độ tinh khiết (Transparency):  Bán thấu quang 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

Kết luận (Conclusion): Ruby tự nhiên (Natural Ruby) 

Nhận xét (Comments): Xuất xứ: Châu Phi 
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Kết luận (Conclusion): 

Nhận xét (Comments): 

             LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 
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       CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ - VÀNG 

  Gem – Gold Identification Report 

   Số chứng thư (Report No.):  210 

  Ngày (Date):  xx/xx/2022 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): 

Tổng trọng lượng (Weight):  

Số lượng (Quantity):  

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Kích thước (Measurements): 

Màu sắc (Color):  

Độ tinh khiết (Transparency):  

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 


